
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế Quy định 
về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hồ Chí Minh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Hoàng Hưng Long ngày 23/6/2025 về việc đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp 
nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý dịch vụ y tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi 158 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở 

Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã cấp (đính kèm danh sách) cho Công ty TNHH 
Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Hưng Long (địa chỉ (cũ): 
222 quốc lộ 13 cũ, khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và là nhà sản xuất. 

Lý do: Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu mỹ phẩm 
Hoàng Hưng Long có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản 
phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế, Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng 
Kiểm tra – Pháp chế, Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu mỹ 
phẩm Hoàng Hưng Long và các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ Y TẾ 
Số:            /QĐ-SYT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2025

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Cục Quản lý dược;
- Ban Giám đốc Sở;
- Sở Y tế các Tỉnh/Thành;
- UBND các Phường,Xã,Đặc khu;
- Lưu: VT, P. QLDVYT, TMG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam
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DANH SÁCH
CÁC SỐ PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ THU HỒI

(đính kèm theo Quyết định số ______  /QĐ-SYT ngày       /       /2025
 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh)

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố
Ngày cấp 

số tiếp 
nhận

1 ZOLEY SỮA RỬA MẶT CAM 
ĐÀO

002151/20/CBMP-
HCM 02/6/2020

2 ZOLEY FACIAL SCRUB GEL 005056/20/CBMP-
HCM 02/12/2020

3 ZOLEY BODY SCRUB GEL 002438/21/CBMP-
HCM 29/7/2021

4 ZOLEY PEELING LIPS 002692/21/CBMP-
HCM 19/10/2021

5 ZOLEY FACIAL SCRUB 004568/22/CBMP-
HCM 22/11/2022

6 ZOLEY
WRINKLES SKINS 
DARK SPOTS AND 

FRECKLES

004804/23/CBMP-
HCM 30/10/2023

7 ZOLEY MELASMA, ACNE, 
WHITE SKIN CREAM

004805/23/CBMP-
HCM 30/10/2023

8 ZOLEY
GOLD PLUS 

SMOOTHING BODY 
BATH

004793/23/CBMP-
HCM 30/10/2023

9 ZOLEY BODY SCRUB GEL 004806/23/CBMP-
HCM 30/10/2023

10 ZOLEY WHITE SKIN CARE, 
PORE TIGHTENING

005054/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

11 ZOLEY LIGHTENING TONER 
MAKE UP REMOVER

005053/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

12 ZOLEY COLLAGEN SKIN 
CARE

005050/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

13 ZOLEY BODY  WHITE 
SHOWER CREAM

005051/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

14 ZOLEY BB CREAM 005052/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

15 KBONE
PREMIUM 

WHITENING BODY 
CREAM

004989/20/CBMP-
HCM 27/11/2020

16 KBONE CELLULAR BIO - 
PLACENTA SERUM

003122/21/CBMP-
HCM 12/11/2021

17 KBONE SPOTS CARE & 
WHITENING CREAM

003204/21/CBMP-
HCM 17/11/2021
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18 KBONE SUN CREAM 000907/22/CBMP-
HCM 04/4/2022

19 KBONE RECOVERY SKIN 
CREAM

000909/22/CBMP-
HCM 04/4/2022

20 KBONE PURE SHOT 000911/22/CBMP-
HCM 04/4/2022

21 KBONE GG 000906/22/CBMP-
HCM 04/4/2022

22 KBONE FACIAL MASK 000910/22/CBMP-
HCM 04/4/2022

23 KBONE SHOWER GEL 1897/22/CBMP-
HCM 08/6/2022

24 KBONE ACQUA MEN - 
SHOWER GEL

1898/22/CBMP-
HCM 08/6/2022

25 KBONE CC SUN CREAM 1965/22/CBMP-
HCM 14/6/2022

26 KBONE XỊT KHỬ MÙI 2815/22/CBMP-
HCM 29/7/2022

27 KBONE MEN'S INTIMATE 
WASH

004578/22/CBMP-
HCM 22/11/2022

28 KBONE BODY WHITE TONE 
UP

000665/23/CBMP-
HCM 09/3/2023

29 KBONE BODY TONE-UP 002568/23/CBMP-
HCM 20/6/2023

30 KBONE FACIAL CLEANSER 003272/23/CBMP-
HCM 01/8/2023

31 KBONE COLD COMPRESS 
AHA SERUM

003291/23/CBMP-
HCM 02/8/2023

32 KBONE HAIR CONDITIONER 004562/23/CBMP-
HCM 19/10/2023

33 KBONE FACE TONER 004564/23/CBMP-
HCM 19/10/2023

34 KBONE DANDRUFF RELIEF 
SHAMPOO

004561/23/CBMP-
HCM 19/10/2023

35 KBONE COOL BODY SOAP 004563/23/CBMP-
HCM 19/10/2023

36 KBONE

MELASMA, ACNE, 
WHITE SKIN 

MULTIFUNCTIONAL 
CREAM VIP

004803/23/CBMP-
HCM 30/10/2023

37 KBONE FACIAL CLEANSER 004792/23/CBMP-
HCM 30/10/2023

38 KBONE EXTRA REPAIR 
SERUM

004790/23/CBMP-
HCM 30/10/2023

39 KBONE COLALGEN SKIN 
CARE VIP

004791/23/CBMP-
HCM 30/10/2023
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40 KBONE BODY CREAM 005292/23/CBMP-
HCM 17/11/2023

41 KBONE UNDERARM SERUM 005549/23/CBMP-
HCM 28/11/2023

42 KBONE PERFUME SHOWER 
CREAM

004435/24/CBMP-
HCM 26/8/2024

43 KBONE PERFUME SHOWER 
CREAM

004436/24/CBMP-
HCM 26/8/2024

44 KBONE CUPID 1981 BODY 
WASH

005455/24/CBMP-
HCM 18/10/2024

45 KBONE BODY WASH 005456/24/CBMP-
HCM 18/10/2024

46 LOLITA WHITENING BODY 
CREAM

003921/23/CBMP-
HCM 12/9/2023

47 LUA EYELINER LUA 001756/20/CBMP-
HCM 06/5/2020

48 LUA VIP MEN 2223/22/CBMP-
HCM 29/6/2022

49 LUA COOLMEN 2221/22/CBMP-
HCM 29/6/2022

50 LUA SEXY MEN 2222/22/CBMP-
HCM 29/6/2022

51 LUA LAMOUR ROSE 004399/22/CBMP-
HCM 09/11/2022

52 LUA SHADOW 004398/22/CBMP-
HCM 09/11/2022

53 LUA LUA DE PARIS 003709/22/CBMP-
HCM 30/9/2022

54 LUA THE DON 003711/22/CBMP-
HCM 30/9/2022

55 LUA ATLANTIS 003710/22/CBMP-
HCM 30/9/2022

56 LUA MONACO MEN 003712/22/CBMP-
HCM 30/9/2022

57 LUA CHALUER DE 
LANDES

004576/22/CBMP-
HCM 22/11/2022

58 LUA MONACO LUXE 
EDITION

004577/22/CBMP-
HCM 22/11/2022

59 LUA ACQUA MEN 000507/23/CBMP-
HCM 01/3/2023

60 LUA SEXY LADY 003271/23/CBMP-
HCM 01/8/2023

61 LUA GENTLEMEN 001405/23/CBMP-
HCM 13/4/2023

62 LUA HIMEROS 002182/23/CBMP-
HCM 25/5/2023
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63 LUA JARO 005025/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

64 LUA KILL ME 005023/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

65 LUA ELISE 005035/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

66 LUA THE BARON 005032/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

67 LUA DANTÉ 005034/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

68 LUA VIRGIL 005033/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

69 LUA MARLE 005031/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

70 LUA CUPID 1981 005024/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

71 LUA SEDUCE YOU 005030/23/CBMP-
HCM 08/11/2023

72 LUA ROME 000663/23/CBMP-
HCM 09/3/2023

73 LUA NOIRE 000662/23/CBMP-
HCM 09/3/2023

74 LUA THE DUKE 000664/23/CBMP-
HCM 09/3/2023

75 LUA THE NILE 005295/23/CBMP-
HCM 17/11/2023

76 LUA OCEANO DURO 005294/23/CBMP-
HCM 17/11/2023

77 LUA PORTOFINO 005293/23/CBMP-
HCM 17/11/2023

78 LUA LỘC 005912/23/CBMP-
HCM 20/12/2023

79 LUA LEGEND 005913/23/CBMP-
HCM 20/12/2023

80 LUA LEMIEUX 005915/23/CBMP-
HCM 20/12/2023

81 LUA TÀI 005916/23/CBMP-
HCM 20/12/2023

82 LUA SALGADO 005914/23/CBMP-
HCM 20/12/2023

83 LUA CRYSTAL MEN 000207/24/CBMP-
HCM 18/01/2024

84 LUA OMBRE 000206/24/CBMP-
HCM 18/01/2024

85 LUA DIVO 000204/24/CBMP-
HCM 18/01/2024
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86 LUA SIENNA 000205/24/CBMP-
HCM 18/01/2024

87 LUA LIBERTY 002313/24/CBMP-
HCM 13/5/2024

88 LUA OSTUNI 002282/24/CBMP-
HCM 13/5/2024

89 LUA MARINA 002372/24/CBMP-
HCM 15/5/2024

90 LUA ENFINITO AFFECTION 002371/24/CBMP-
HCM 15/5/2024

91 LUA ENFINITO JUBILANT 002375/24/CBMP-
HCM 15/5/2024

92 LUA ENFINITO ZEALOUS 002373/24/CBMP-
HCM 15/5/2024

93 LUA ENFINITO OPTIMISTIC 002374/24/CBMP-
HCM 15/5/2024

94 LUA ENFINITO MAJESTIC 002370/24/CBMP-
HCM 15/5/2024

95 LUA ENFINITO 
PASSIONATE

002369/24/CBMP-
HCM 15/5/2024

96 LUA TÀI LỘC 002528/24/CBMP-
HCM 21/5/2024

97 LUA A FREEDOM LYRIC 003378/24/CBMP-
HCM 26/6/2024

98 LUA HOPE FOR ONE DAY 003379/24/CBMP-
HCM 26/6/2024

99 LUA SHOWER GEL 003377/24/CBMP-
HCM 26/6/2024

100 LUA TEARS OF QUEEN 003380/24/CBMP-
HCM 26/6/2024

101 LUA ENZO 005953/24/CBMP-
HCM 07/11/2024

102 LUA MOON DATE 005952/24/CBMP-
HCM 07/11/2024

103 LUA MOON DREAM 005951/24/CBMP-
HCM 07/11/2024

104 LUA MY LUA A BLACK 
SUIT

005954/24/CBMP-
HCM 07/11/2024

105 LUA JARO 003700/24/CBMP-
HCM 17/7/2024

106 LUA MY LUA 003702/24/CBMP-
HCM 17/7/2024

107 LUA JARO ELIXIR 003701/24/CBMP-
HCM 17/7/2024

108 LUA PAGANÌ 006348/24/CBMP-
HCM 09/12/2024
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109 LUA PORTOENZO 006349/24/CBMP-
HCM 09/12/2024

110 LUA MONACO MEN BODY 
SPRAY

004770/24/CBMP-
HCM 13/9/2024

111 LUA DIVO BODY SPRAY 004768/24/CBMP-
HCM 13/9/2024

112 LUA PORTOFINO BODY 
SPRAY

004769/24/CBMP-
HCM 13/9/2024

113 LUA SIENNA BODY SPRAY 004767/24/CBMP-
HCM 13/9/2024

114 LUA SEDUCE YOU BODY 
SPRAY

004794/24/CBMP-
HCM 13/9/2024

115 LUA ENFINITO AFFECTION 
BODY SPRAY

004793/24/CBMP-
HCM 13/9/2024

116 LUA EASY 1 LOVE 006939/24/CBMP-
HCM 26/12/2024

117 LUA EASY 2 LOVE 006938/24/CBMP-
HCM 26/12/2024

118 LUA PARADISE WISH 006944/24/CBMP-
HCM 26/12/2024

119 LUA HONEY 006941/24/CBMP-
HCM 26/12/2024

120 LUA SWEETIE 006940/24/CBMP-
HCM 26/12/2024

121 LUA DARLING 006942/24/CBMP-
HCM 26/12/2024

122 LUA PARADISE VISION 006947/24/CBMP-
HCM 26/12/2024

123 LUA PARADISE DREAM 006946/24/CBMP-
HCM 26/12/2024

124 LUA PARADISE GLOW 006945/24/CBMP-
HCM 26/12/2024

125 LUA UTOPIA 000301/25/CBMP-
HCM 20/01/2025

126 LUA FOREVER BOLD 000299/25/CBMP-
HCM 20/01/2025

127 LUA MONACO LEGACY 000265/25/CBMP-
HCM 20/01/2025

128 LUA ETERNAL RED 000264/25/CBMP-
HCM 20/01/2025

129 LUA 
PERFUME TITAN KISS 001309/25/CBMP-

HCM 28/3/2025

130 LUA 
PERFUME FURY VIGOR 001308/25/CBMP-

HCM 28/3/2025

131 LUA 
PERFUME EXOTIC MUST 001306/25/CBMP-

HCM 28/3/2025
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132 LUA 
PERFUME ROCCO 001303/25/CBMP-

HCM 28/3/2025

133 LUA 
PERFUME VICTORIA 001307/25/CBMP-

HCM 28/3/2025

134 LUA 
PERFUME 818 AQUA 001304/25/CBMP-

HCM 28/3/2025

135 LUA 
PERFUME LISSA 001305/25/CBMP-

HCM 28/3/2025

136 LUA 
PERFUME LUA DE PADOVA 001754/25/CBMP-

HCM 23/4/2025

137 LUA 
PERFUME LUA DE HAVANA 001753/25/CBMP-

HCM 23/4/2025

138 LUA 
PERFUME SHADOW LUST 002094/25/CBMP-

HCM 13/5/2025

139 LUA 
PERFUME ROS SO 002095/25/CBMP-

HCM 13/5/2025

140 LUA 
PERFUME SEXY GEN 002096/25/CBMP-

HCM 13/5/2025

141 LUA 
PERFUME MEIRA 001457/25/CBMP-

HCM 09/4/2025

142 LUA 
PERFUME URBAN NIGHT 001456/25/CBMP-

HCM 09/4/2025

143 LUA 
PERFUME CHALLENGER 001455/25/CBMP-

HCM 09/4/2025

144 LUA 
PERFUME MÁXIMO 001459/25/CBMP-

HCM 09/4/2025

145 LUA 
PERFUME VERTICO 001458/25/CBMP-

HCM 09/4/2025

146 LUA 
PERFUME ABSOLUT 001462/25/CBMP-

HCM 09/4/2025

147 K-TN HAIR-BODY 000300/25/CBMP-
HCM 20/01/2025

148 CHẢNH 
BEAUTY SHOWER CREAM 005980/24/CBMP-

HCM 13/11/2024

149 BILOOP VERY GOOD 
GLUTATHIONE MASK

005979/24/CBMP-
HCM 13/11/2024

150 BILOOP REAL POWER 
COLLAGEN MASK

005978/24/CBMP-
HCM 13/11/2024

151 BILOOP REAL POWER ALPHA 
ARBUTIN MASK

005977/24/CBMP-
HCM 13/11/2024

152 BILOOP REAL POWER 
PEPTIDE MASK

005976/24/CBMP-
HCM 13/11/2024

153 BILOOP REAL POWER 
NIACINAMIDE MASK

006058/24/CBMP-
HCM 15/11/2024

154 BILOOP VERY GOOD RETINOL 
MASK

006057/24/CBMP-
HCM 15/11/2024
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155 BILOOP VERY GOOD 
BAKUCHIOL MASK

006056/24/CBMP-
HCM 15/11/2024

156 BILOOP BODY WASH 006278/24/CBMP-
HCM 29/11/2024

157 BILOOP HIMEROS BODY 
WASH

006277/24/CBMP-
HCM 29/11/2024

158 BILOOP
VERY GOOD 

TRANEXAMIC ACID 
MASK

006312/24/CBMP-
HCM 29/11/2024
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